
1 Xà phòng  Bì·800g (0,8 kg) Bì 400

2 Nước tẩy trắng Chai 500g Chai 116

3 Nước lau sàn Chai 997 ml   Chai 500

4 Nước rửa tay Chai 450 g Chai 1.500

5 Nước rửa chén Chai 750ml Chai 125

6 Nước rửa cầu Chai 500ml Chai 360

7 Nước lau kính Chai 500 ml Chai 210

8 Cây lau kính cán dài 
Nhôm cao cấp, Nhựa PP, Cao su; dài 

126 cm, rộng 25 cm
Cây 10

9
Chổi cọ vệ sinh bồn 

cầu

Đầu bàn chải hình vuông, bằng 

nhựa, có cán
Cây 360

10 Gáo múc nước  
Bằng nhựa, khuông gáo sâu, có tay 

cầm, loại lớn
Cái 50

11 Xô đựng nước Bằng nhựa, 10 lit, không có nắp Cái 107

12 Cây gạt nước cán dài 
Cán inox, miếng gạt nước bằng cao 

su
Cái 10

13 Chổi đót Bông đót, cán nhựa Cây 200

14 Chổi dừa Tàu lá dừa Cây 40

15 Chổi quét trần nhà Đầu chổi bằng nhựa, có cán dài Cây 10

16 Chổi quét nước Đầu chổi bằng nhựa, có cán dài Cây 95

17 Hốt rác Bằng nhựa, cán dài 60cm Cái 24

18 Kẹp rác Bằng inox, cán dài Cái 37

19 Sọt đựng rác nhỏ Kích thước 35x35x38 cm, bằng nhựa Cái 15

20 Sọt đựng rác lớn Kích thước 41x41x70 cm, bằng nhựa Cái 14

21 Thùng rác Bằng nhựa, đạp chân, 30 lit Cái 3

22 Bàn chải cước Bằng nhựa cầm tay, lông chải mềm Cái 50

23
Bộ lau nhà xoay tay 

360 độ 

Thùng lau bằng nhựa, kèm rổ inox, 

có quai xách bằng nhựa; hai khúc 

thân cây bằng inox; đĩa lau inox 

được gắn sẵn bông lau

Bộ 18

24
Cây lau nhà xoay tay 

360 độ  

Hai khúc thân cây bằng inox; đĩa lau 

inox được gắn sẵn bông lau
Cây 20

25 Tải lau nhà 
Lau nhà công nghiệp, chiều dài 60 

cm
Cái 42

26 Giấy vệ sinh Cuộn nhỏ, có lõi Cuộn 320

27 Băng keo trong 
Cuộn lớn, khổ 100 yard x 48 mm -

90m
Cuộn 30

28 Kéo văn phòng
Loại lớn, lưỡi kéo bằng thép không 

gỉ, tay cầm bằng nhựa cứng
Cái 4

29 Kéo cắt tỉa cây cảnh

Kéo tay cầm dài, lưỡi kéo bằng thép 

không gỉ, có ốc tự siết, cán bọc cao 

su

Cái 1

30 Rổ nhựa lớn Bằng nhựa, 50 cm x 30 cm x10 cm Cái 7
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31 Khăn
Chất liệu sợi cotton 100%, màu 

trắng, dày, 25 cm x 25 cm
Cái 1.000

32 Chiếu Bằng nhựa, 0.9m x 2 m Chiếc 150

33 Mùng Mùng tuyn, 1m x 2m Cái 140

34 Miếng rửa chén 
Xốp dày, bọc bên ngoài sợi kim 

tuyến
Cái 28

35 Kệ nắp 3 tầng loại lớn
Bằng nhựa, có nắp đậy, kích thước: 

59,5 x 38,5 x 120 cm 
Cái 1

36 Rổ nhựa nhỏ
 Hình chữ nhật, có quai xách, kích 

thước: 45 x 31x25 cm
Cái 5

37 Thùng nhựa 80 lít Bằng nhựa, có nắp Cái 8

38 Dép nhựa tổ ong Bằng nhựa, size 39 Đôi 54

39 Hộp nhựa 
Có hai quai nhựa, kích thước: 320 x 

205 x 170 mm
Cái 0

40 Xô nhựa 20 lít Bằng nhựa,  không có nắp Cái 10

41
Cây lau sàn công 

nghiệp

Bàn lau bằng sợi san hô dài 60cm, 

cán khung inox dài
Cây 8

42 Chun vòng sợi nhỏ
Được làm từ cao su có độ đàn hồi, 

dẻo, đóng gói bì 0,5 kg
Bì 12
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